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QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Quy trình này sau khi được ban hành sẽ được sử dụng thống nhất tại 

Trung tâm NĐVN và có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc. 

 2. Các cơ quan, đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân có liên quan phải nghiên 

cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này. 

 3. Văn bản điện tử của Quy trình này được lưu trữ tại thư mục Tài liệu 

dùng chung/Hệ thông tin chỉ đạo - Điều hành; file mềm được cung cấp trên 

đường truyền số liệu QS. 

 

NƠI NHẬN 

☒ Ban TGĐ (05) ☒ Ban Quản lý các khu chế thử 

☒ Ban ISO (Thư ký ISO) ☒ Thanh tra QP 

☒ Văn phòng ☒ UBKT ĐUTT 

☒ Phòng KHKH ☒ Văn phòng Đại diện 

☒ Phòng Chính trị ☒ Viện ĐBNĐ 

☒ Phòng HC-KT ☒ Viện YSNĐ 

☒ Phòng Tài chính ☒ Viện STNĐ 

☒ Phòng Đào tạo ☒ Phân viện CNSH 

☒ Phòng QLCGCN ☒ Phân viện Hóa-MT 

☒ Phòng TTKHQS ☒ Chi nhánh Phía Nam 

☒ Ban CNTT ☒ Chi nhánh Ven Biển 

☒ Văn phòng PBVN ☒ Trung tâm CGCNM 

 

 

 

 

 

Tài liệu này là tài sản của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Không được sao chép, in 

ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của Thủ trưởng Trung tâm NĐVN. 

 



 

QUY TRÌNH 
Mã số: QT.32 

Lần ban hành: 01 

Ngày:  .../.../2024 

Trang: 3/12 

XÂY DỰNG, THẨM TRA, 

BAN HÀNH TCQS 

 

MỤC LỤC 

I. MỤC ĐÍCH  

II. PHẠM VI 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, TÀI LIỆU THAM KHẢO 

IV. ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

 1. Lưu đồ 

 2. Mô tả 

VI. BIỂU MẪU 

VII. HỒ SƠ LƯU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách 

nhiệm 
Soạn thảo Soát xét Phê duyệt 

Chức 

vụ 
Trưởng phòng HC-KT Phó TGĐ-TB.CĐ ISO Tổng Giám đốc 

Chữ ký 

   

Họ tên Thượng tá Nguyễn Đức Thọ Đại tá Nguyễn Phi Long Thiếu tướng Đặng Hồng Triển 
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I. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, nghiệm thu, thẩm tra Tiêu chuẩn cơ 

sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Quy trình này áp dụng cho việc thực hiện xây dựng, nghiệm thu, thẩm 

tra, ban hành Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 

phối hợp với Phòng HC-KT thực hiện xây dựng, nghiệm thu, thẩm tra, ban hành 

Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Thông tư 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng quy 

định về xây dựng, ban hành và áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong 

lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

- Hướng dẫn số 5220/HD-TĐC ngày 21/10/2020 của Cục Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng/BTTM hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BQP 

ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng 

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

- Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Quyết định số 4369/QĐ-TĐC ngày 16/11/2015 của Cục trưởng Cục TC-

ĐL-CL quy định về trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn trong lĩnh vực 

quân sự, quốc phòng; 

- TCVN 1-2:2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày 

và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn quốc gia. 

IV. VIẾT TẮT 

- BQP: Bộ Quốc phòng; 

- TC-ĐL-CL: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; 

- HĐKHCN: Hội đồng khoa học công nghệ; 

- TCQS: Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng;  

- Phòng HC-KT: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; 

- nt: Như trên 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Lưu đồ 

TT Trách nhiệm Trình tự công việc 
Tài liệu, biểu mẫu 

liên quan 

Thời 

gian 

1 

Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị được 

giao chủ trì xây 

dựng TCQS 

 

 

- Kế hoạch xây dựng TCQS 

hàng năm được Trung tâm 

phê duyệt (BM.QT.32.01); 

- Quyết định thành lập Ban Biên 

soạn TCQS (BM.QT.32.02). 

 

2 Ban Biên soạn 

 - Dự thảo đề cương TCQS 

(BM.QT.32.03); 

- Dự thảo thuyết minh 

TCQS (BM.QT.32.04). 

 

3 

- Cơ quan, đơn vị, 

Ban biên soạn; 

- Phòng HC-KT; 

- HĐKHCN xét duyệt 

đề cương TCQS. 

 - Công văn đề nghị thành lập 

HĐKHCN xét duyệt đề 

cương TCQS (BM.32.QT.05); 

- Các tài liệu làm căn cứ 

xây dựng TCQS; 

- Dự thảo đề cương TCQS; 

- Dự thảo thuyết minh TCQS; 

- Quyết định thành lập 

HĐKHCN xét duyệt đề cương 

TCQS  (BM.32.QT.06); 

- Phiếu nhận xét đề cương 

TCQS (BM.32.QT.07); 

- Biên bản HĐKHCN xét 

duyệt đề cương TCQS  

(BM.32.QT.08). 

14 

ngày 

4 Ban Biên soạn 
 

Dự thảo TCQS   

5 
Cơ quan, đơn vị chủ 

trì xây dựng TCQS 

 
Công văn xin ý kiến góp ý 

(BM.QT.32.09) 

10 

ngày 

6 
Cơ quan, đơn vị chủ 

trì xây dựng TCQS 

 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý 

(BM.QT.32.10) 

07 

ngày 

Thành lập Ban 

Biên soạn TCQS 

Xây dựng dự thảo đề 

cương, thuyết minh 

TCQS 

Xét duyệt 

đề cương 

TCQS 

Biên soạn dự thảo TCQS 

Gửi xin ý kiến góp ý cho 

dự thảo TCQS 

Tổng hợp, giải trình tiếp 

thu ý kiến hoàn thiện 

dự thảo TCQS 
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7 

- Cơ quan, đơn vị chủ 

trì xây dựng TCQS; 

- Phòng HC-KT 

 

 

- Công văn về việc thành 

lập HĐKHCN nghiệm thu 

TCQS (BM.QT.32.11); 

- Quyết định thành lập 

HĐKHCN nghiệm thu 

TCQS (BM.QT.32.12); 

- Phiếu nhận xét dự thảo 

TCQS (BM.QT.32.13); 

- Biên bản HĐKHCN 

nghiệm thu TCQS 

(BM.QT.32.14). 

14 

ngày 

8 

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì xây dựng TCQS, 

Ban Biên soạn 

 - Tờ trình đề nghị thẩm tra 

hồ sơ xây dựng TCQS 

(BM.QT.32.15); 

* Hồ sơ gồm: 

- Quyết định thành lập 

HĐKHCN xét duyệt đề 

cương TCQS;     

- Biên bản HĐKHCN xét 

duyệt đề cương TCQS;     

- Đề cương, thuyết minh 

TCQS được phê duyệt;   

- Bản tổng hợp các ý kiến 

góp ý của các cơ quan, 

đơn vị; 

- Quyết định thành lập 

HĐKHCN nghiệm thu TCQS;     

- Biên bản HĐKHCN 

nghiệm thu TCQS;  

- Biên bản HĐKHCN 

nghiệm thu đề tài các cấp; 

- Dự thảo TCQS đã 

hoàn thiện.  

14 

ngày 

9 Phòng HC-KT 

 - Hồ sơ (như bước 8); 

- Báo cáo thẩm định hồ sơ 

TCQS gửi đơn vị 

(BM.QT.32.16); 

- Báo cáo thẩm tra hồ sơ 

TCQS trình Phó TGĐ 

ngành (BM.QT.32.17); 

- Phiếu trình Phó Tổng giám 

đốc ngành (BM.QT.32.18) 

07 

ngày 

10 

- Cơ quan, đơn vị chủ 

trì xây dựng TCQS; 

- Phòng HC-KT 

 - Tờ trình đề nghị ban hành 

TCQS (BM.QT.32.19); 

- Phiếu trình (ở bước 9); 

- Dự thảo TCQS; 

10 

ngày 

Hoàn thiện dự thảo 

TCQS và hồ sơ 

 

Thẩm tra Hồ sơ TCQS 

Đề nghị thành lập, tổ 

chức HĐKHCN 

nghiệm thu TCQS 
 

Báo cáo trình 

Tổng Giám đốc ban 

hành TCQS 
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- Biên bản HĐKHCN 

nghiệm thu TCQS; 

- Biên bản HĐKHCN 

nghiệm thu đề tài các cấp; 

- Dự thảo Quyết định Ban 

hành tiêu chuẩn cơ sở trong 

lĩnh vực quân sự, quốc 

phòng (BM.QT.32.20). 

2. Mô tả 

2.1. Thành lập Ban Biên soạn TCQS 

- Căn cứ chương trình xây dựng TCQS hàng năm của Trung tâm; căn cứ 

tiến độ, kết quả thực hiện của đề tài. Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCQS thành lập Ban Biên soạn TCQS; 

- Thành phần Ban Biên soạn, gồm: Trưởng ban là Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCQS (đơn vị nghiên cứu từ Phó trưởng 

phòng trở lên); thành viên Ban Biên soạn là cán bộ có chuyên môn sâu về đối 

tượng, lĩnh vực xây dựng TCQS và cán bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Sử dụng biểu mẫu: BM.QT.32.01; BM.QT.32.02. 

2.2. Xây dựng dự thảo đề cương, thuyết minh TCQS 

- Ban Biên soạn xây dựng đề cương, thuyết minh TCQS gửi Phòng HC-KT 

đề nghị tổ chức HĐKHCN xét duyệt đề cương; 

- Sử dụng biểu mẫu BM.QT.32.03; BM.QT.32.04. 

2.3. Xét duyệt đề cương TCQS 

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCQS chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ gửi Phòng HC-KT gồm: 

+ Công văn đề nghị thành lập HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS 

(BM.QT.32.05); 

+ Hồ sơ kỹ thuật (Quy trình công nghệ, Đơn pha chế, Điều kiện kỹ thuật, 

Thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, Phiếu phân tích, bài báo, thuyết minh 

đề tài.......); Các biên bản thử nghiệm, biên bản khảo sát, biên bản hội nghị, hội 

thảo chuyên đề ... (nếu có); 

+ Dự thảo đề cương TCQS, thuyết minh TCQS (có chữ ký của Trưởng 

ban Biên soạn TCQS và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì 

xây dựng TCQS). 
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- Phòng HC-KT căn cứ hồ sơ, tờ trình của đơn vị và các tài liệu có liên 

quan, soạn thảo Quyết định thành lập HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS trình 

Tổng Giám đốc quyết định (BM.QT.32.06);  

- Ủy viên HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS (từ 05 đến 07 đồng chí) gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng Trung tâm hoặc được Thủ trưởng 

Trung tâm ủy quyền, giao nhiệm vụ; 

+ Ủy viên - Thư ký là Trợ lý TC-ĐL-CL/Ban Kỹ thuật; 

+ Ủy viên khác là các chuyên gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực, đối 

tượng xây dựng TCQS (các chuyên gia trong hoặc ngoài Quân đội không nằm 

trong Ban Biên soạn tiêu chuẩn; HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS phải có 

thành phần của Cục TC-ĐL-CL/BTTM) 

- Căn cứ Quyết định thành lập HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS 

Phòng HC-KT phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức 

Họp HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS; 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng TCQS, Ban Biên soạn gửi tài liệu cho 

các ủy viên HĐKHCN gồm: Quyết định thành lập HĐKHCN xét duyệt đề 

cương TCQS, dự thảo đề cương, thuyết minh, phiếu nhận xét dự thảo đề cương 

TCQS (BM.QT.32.07), các tài liệu kỹ thuật, phiếu kết quả (bản scan)....; 

- Biên bản họp HĐKHCN xét duyệt dự thảo đề cương TCQS 

(BM.QT.32.08); 

- Căn cứ vào nội dung buổi họp và kết luận của chủ tịch HĐKHCN xét 

duyệt đề cương TCQS, Ủy viên - Thư ký theo dõi, đôn đốc Ban Biên soạn 

TCQS hoàn thiện đề cương, thuyết minh TCQS đúng thời gian, đảm bảo chất 

lượng. Trình Chủ tịch HĐKHCN ban hành đề cương, thuyết minh TCQS. 

2.4. Biên soạn dự thảo TCQS 

- Căn cứ đề cương, thuyết minh TCQS đã được phê duyệt. Ban Biên soạn 

tiêu chuẩn soạn thảo dự thảo TCQS. Quá trình biên soạn dự thảo TCQS, Ban 

Biên soạn tổ chức đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; tiến hành 

thử nghiệm, khảo nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề (nếu có), ... để xác định 

các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của đối tượng, lĩnh vực xây dựng TCQS; 

- Hình thức, bố cục của tiêu chuẩn được trình bày theo đúng Quy định về 

trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn quân sự trong lĩnh vực quân sự, quốc 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 4369/QĐ-TĐC ngày 16/11/2015 của 

Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM. 
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2.5. Gửi xin ý kiến góp ý cho dự thảo TCQS 

- Sau khi hoàn thiện dự thảo TCQS, Ban Biên soạn gửi ý kiến góp ý cho 

dự thảo TCQS tới các cơ quan, đơn vị có liên quan (như trong đề cương đã được 

phê duyệt); 

- Công văn xin ý kiến góp ý cho dự thảo TCQS (BM.QT.32.09) và tài liệu 

gửi kèm gồm: Biên bản họp HĐKHCN xét duyệt dự thảo đề cương, Đề cương, 

thuyết minh đã được phê duyệt, Hồ sơ kỹ thuật (Quy trình công nghệ, Đơn pha 

chế, Điều kiện kỹ thuật, Thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, Phiếu phân 

tích, bài báo, thuyết minh đề tài.......); các biên bản thử nghiệm, biên bản khảo 

sát, biên bản hội nghị, hội thảo chuyên đề ... (nếu có). 

2.6. Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo TCQS 

- Ban Biên soạn sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị 

tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, giải trình, tiến thu các ý kiến đóng góp và hoàn 

thiện dự thảo TCQS;  

- Tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý cho dự thảo TCQS (BM.QT.32.10); 

(Ban Biên soạn tổng hợp, gửi Phòng HC-KT 01 bản sao tổng hợp ý kiến 

đóng góp và các ý kiến góp ý của các đơn vị). 

2.7. Đề nghị thành lập, tổ chức HĐKHCN nghiệm thu TCQS 

Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng TCQS, Ban Biên soạn hoàn thiện các hồ 

sơ liên quan, đề nghị Phòng HC-KT xem xét, trình Thủ trưởng Trung tâm thành 

lập, tổ chức HĐKHCN nghiệm thu TCQS: 

+ Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng Trung tâm hoặc được Thủ trưởng 

Trung tâm ủy quyền, giao nhiệm vụ; 

+ Ủy viên - Thư ký là Trợ lý TC-ĐL-CL/Ban Kỹ thuật; 

+ Ủy viên khác là các chuyên gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực, đối 

tượng xây dựng TCQS (các chuyên gia trong hoặc ngoài Quân đội không nằm 

trong Ban Biên soạn tiêu chuẩn); 

+ Thành phần tham dự Hội đồng gồm đại diện Ban Biên soạn, đại diện cơ 

quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, đơn vị sản xuất, sửa chữa, đơn vị sử dụng và 

các chuyên gia (nếu có). 

(HĐKHCN nghiệm thu TCQS phải có thành phần của Cục TC-ĐL-CL/BTTM) 
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- Hồ sơ gồm: 

+ Đề cương, thuyết minh, biên bản họp HĐKHCN xét duyệt đề cương; 

+ Ý kiến của các cơ quan, đơn vị đóng góp cho dự thảo TCQS; 

+ Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo TCQS; 

+ TCQS hoàn thiện sau khi xin ý kiến đóng góp. 

Căn cứ Tờ trình, Hồ sơ (đáp ứng quy định) Phòng HC-KT trình Tổng 

Giám đốc dự thảo Quyết định thành lập HĐKCN xét duyệt dự thảo TCQS. Sau 

khi được Tổng Giám đốc phê duyệt, đơn vị gửi tài liệu cho các ủy viên hội đồng, 

gồm: Quyết định thành lập HĐKHCN nghiệm thu dự thảo TCQS, biên bản họp 

HĐKHCN xét duyệt dự thảo đề cương, đề cương, thuyết minh đã được phê 

duyệt, Hồ sơ kỹ thuật (Quy trình công nghệ, Đơn pha chế, Điều kiện kỹ thuật, 

Thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, Phiếu phân tích, bài báo, thuyết minh 

đề tài.......); các biên bản thử nghiệm, biên bản khảo sát, biên bản hội nghị, hội 

thảo chuyên đề (nếu có) ... , ý kiến đóng góp cho dự thảo TCQS của các đơn vị 

được xin ý kiến, bản tổng hợp ý kiến đóng góp...; 

- Căn cứ Quyết định thành lập HĐKHCN nghiệm thu dự thảo TCQS 

Phòng HC-KT phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức 

Họp HĐKHCN nghiệm thu dự thảo TCQS; 

- Sử dụng biểu mẫu: 

+ Công văn đề nghị thành lập HĐKHCN nghiệm thu TCQS 

(BM.QT.32.11); 

+ Quyết định thành lập HĐKHCN nghiệm thu TCQS (BM.QT.32.12); 

+ Phiếu nhận xét dự thảo TCQS (BM.QT.32.13); 

+ Biên bản họp HĐKHCN nghiệm thu TCQS (BM.QT.32.14); 

2.8. Hoàn thiện dự thảo TCQS và hồ sơ 

Ban Biên soạn giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, hoàn 

chỉnh TCQS, lập hồ sơ theo quy gửi Phòng HC-KT để tổ chức thẩm tra.  

(Ban Biên soạn gửi Hồ sơ và dự thảo tiêu chuẩn cho Trợ lý TC-ĐL-CL rà 

soát trước khi lập hồ sơ, công văn đề nghị thẩm tra. Nếu đạt yêu cầu chuyển 

sang bước 2.9). 

2.9. Thẩm tra Hồ sơ TCQS 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng TCQS làm Tờ trình đề nghị thẩm tra 

hồ sơ xây dựng TCQS gửi Phòng HC-KT (BM.QT.32.15); 
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- Phòng HC-KT xem xét hồ sơ TCQS đề nghị thẩm tra; trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng yêu cầu quy định, phải có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị chủ 

trì xây dựng TCQS hoàn thiện (BM.QT.32.16); 

- Nếu Hồ sơ đủ điều kiện, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng HC-KT báo cáo, trình Phó Tổng giám đốc ngành xem 

xét, quyết định; gồm các tài liệu: 

+ Báo cáo thẩm tra Hồ sơ xây dựng TCQS trình Phó Tổng giám đốc 

ngành (BM.QT.32.17); 

+ Phiếu trình Phó Tổng giám đốc ngành (BM.QT.32.18);   

+ Quyết định thành lập HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS; 

+ Biên bản HĐKHCN xét duyệt đề cương; 

+ Đề cương, Thuyết minh TCQS đã được phê duyệt; 

+ Tổng hợp ý kiến và ý kiến góp ý; 

+ Quyết định thành lập HĐKHCN nghiệm thu TCQS; 

+ Biên bản HĐKHCN nghiệm thu TCQS; 

+ Biên bản Hội đồng nghiệm thu đề tài các cấp theo quy định; 

+ Dự thảo tiêu chuẩn đã được hoàn thiện. 

- Nếu trình Phó Tổng giám đốc ngành chưa đồng ý ban hành TCQS thì 

Phòng HC-KT phải có văn bản gửi cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng TCQS (chỉ 

rõ những điểm cần khắc phục để cơ quan, đơn vị giải trình, bổ sung, hoàn thiện 

theo quy định); 

- Trường hợp Phó Tổng giám đốc ngành đồng ý ban hành TCQS thì 

Phòng HC-KT thông báo cho cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng TCQS làm các 

thủ tục, chuyển sang bước tiếp theo. 

2.10. Báo cáo trình Tổng giám đốc ban hành TCQS 

 - Tờ trình ban hành và áp dụng TCQS (BM.QT.32.19); 

 - Phiếu trình (scan Phiếu trình đã có ý kiến của Phó Tổng giám đốc ngành 

cho ý kiến); 

 - Dự thảo TCQS (đã hoàn thiện); 

 - Biên bản HĐKHCN nghiệm thu TCQS (bản scan); 

 - Biên bản HĐKHCN nghiệm thu đề tài các cấp (bản scan); 

 - Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, 

quốc phòng (BM.QT.32.20); 
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 VI. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM.QT.32.01 Kế hoạch xây dựng TCQS của TTNĐVN năm 20...... 

2 BM.QT.32.02 Quyết định thành lập Ban Biên soạn TCQS 

3 BM.QT.32.03 Đề cương TCQS 

4 BM.QT.32.04 Thuyết minh TCQS 

5 BM.QT.32.05 
Công văn đề nghị thành lập HĐKHCN xét duyệt đề 
cương TCQS 

6 BM.QT.32.06 Quyết định thành lập HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS 

7 BM.QT.32.07 Phiếu nhận xét dự thảo đề cương TCQS 

8 BM.QT.32.08 Biên bản họp HĐKHCN xét duyệt đề cương TCQS 

9 BM.QT.32.09 Công văn xin ý kiến dự thảo TCQS 

10 BM.QT.32.10 Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo TCQS 

11 BM.QT.32.11 Công văn đề nghị thành lập HĐKHCN nghiệm thu TCQS 

12 BM.QT.32.12 Quyết định thành lập HĐKHCN nghiệm thu TCQS 

13 BM.QT.32.13 Phiếu nhận xét dự thảo TCQS 

14 BM.QT.32.14 Biên bản họp HĐKHCN nghiệm thu TCQS 

15 BM.QT.32.15 Tờ trình đề nghị ban hành TCQS 

16 BM.QT.32.16 
Báo cáo thẩm tra hồ sơ dự thảo TCQS gửi cơ quan, đơn vị 
chủ trì xây dựng TCQS 

17 BM.QT.32.17 
Báo cáo thẩm tra hồ sơ dự thảo TCQS trình Phó Tổng 
giám đốc ngành 

18 BM.QT.32.18 Phiếu trình ban hành TCQS 

19 BM.QT.32.19 Tờ trình ban hành TCQS 

20 BM.QT.32.20 Quyết định ban hành TCQS 



Phụ lục 

Quy trình xây dựng, thẩm tra và ban hành TCQS 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTNĐVN ngày    /     /202  

của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) 

 

 

 

 

 
BỘ QUỐC PHÒNG 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-TTNĐVN  Hà Nội, ngày … tháng … năm ... 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng năm 20.... 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng 

quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 

lĩnh vực quân sự quốc phòng; 

Thực hiện Công văn số ........./........... ngày ...../..../20.....của Cục Tiêu chuẩn-

Đo lường-Chất lượng về việc lập kế hoạch xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

năm 20........ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 

2. Yêu cầu 

 

 II. NỘI DUNG 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 

Lĩnh vực/ 

Đối tượng 

TCVN/QS 

(QCVN/BQP) 

Tên 

TCVN/QS 

(QCVN/BQP) 

Phương thức 

xây dựng 

TCVN/QS 

(QCVN/BQP) 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

biên soạn 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí dự kiến 

Ghi 

chú Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Tổng 

số 

NS

NN 

Nguồn 

khác 
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Thuyết minh nội dung: 

- Tính phù hợp với kế hoạch xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng: 

..................................................................................................................................... 

- Sự phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn (quy chuẩn kỹ thuật) quốc gia hiện 

hành (không trùng lặp...): ..........................................................................................; 

- Sự đáp ứng nhu cầu quản lý, sản xuất, nhu cầu hài hòa tiêu chuẩn: .............;  

- Dự kiến kế hoạch hướng dẫn, phổ biến áp dụng TCVN/QS (QCVN/BQP) 

được ban hành theo kế hoạch: ...................................................................................; 

- Dự kiến kinh phí thực hiện và nguồn kinh phí: 

+ Kinh phí dự kiến thực hiện: ...................... VNĐ; 

+ Nguồn kinh phí: .......................................... 

III. THÀNH PHẦN 

 

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 

Nơi nhận: 
- T2 …. (để báo cáo); 

- …..............................…..; 

- Lưu: VT, …. .T4. 

  (Dự kiến độ mật)  

THỦ TRƯỞNG TRUNG TÂM 

(Chữ ký, đóng dấu/chữ ký số) 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

VIỆN................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:              /QĐ-............ 
 

..........., ngày        tháng     năm 20.. 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Biên soạn 

Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN....................... 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Quyết định số 1338/1998/QĐ-BQP ngày 09/10/1998 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về việc ban hành Điều lệ công tác kỹ thuật ngành Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng 

Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 

lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số:         /KH-TTNĐVN ngày    /     /2024 của Trung tâm 

Nhiệt đới Việt - Nga về việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, 

quốc phòng năm 20...; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng............... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên soạn Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, 

quốc phòng (TCQS), như sau: 

 - Tên dự thảo tiêu chuẩn:  

- Đơn vị chủ trì:  

  - Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn: (Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, 

chức vụ đơn vị (02 cấp)) 

- Ban Biên soạn TCQS gồm các đồng chí có tên sau: 

  1. Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ, đơn vị (02 cấp) 

2.............. 

Điều 2. Ban Biên soạn có nhiệm vụ lập đề cương TCQS, tổ chức đánh giá 

thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tiến hành thử nghiệm, khảo nghiệm để xác 

định các nội dung, các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của đối tượng, lĩnh vực xây dựng 

dự thảo TCQS và thực hiện xây dựng TCQS. Báo cáo (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

BM.QT.32.02 
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xây dựng TCQS) gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và chuyên gia. Nghiên cứu, 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh TCQS. Ban Biên soạn TCQS tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Ban Biên soạn tiêu chuẩn, 

Phòng (đơn vị được trực tiếp xây dựng TCQS) có trách nhiệm thực hiện các bước 

xây dựng TCQS theo đúng quy trình, thủ tục đảm bảo tiến độ, thời gian. Thành viên 

Ban Biên soạn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên Ban Biên soạn (......); 

................... 

- Lưu: .....,....... 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, đóng dấu/chữ ký số (nếu có)) 
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BỘ QUỐC PHÒNG 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

Số:..................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày     tháng      năm 20...... 

ĐỀ CƯƠNG 

Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

 

1. Tên tiêu chuẩn: .........................................................................................  

Ký hiệu: TCQS............................................................................................... 

2. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn: .................................................................... 

3. Cơ quan chủ trì: ......................................./Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.  

4. Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn: (Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, 

chức vụ đơn vị (02 cấp)) 

5. Danh sách cán bộ tham gia 

- Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ đơn vị (02 cấp);  

  .......................................................................................................................; 

........................................................................................................................ 

6. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn1 

(Ngoài nước, trong nước, trong Quân đội, nhu cầu, tính cấp thiết...) 

(Đối với tiêu chuẩn toàn diện dùng cho sản xuất)2 

7. Lý do và mục đích xây dựng TCQS3 

- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu sau đây:  

+ Thông tin, thông hiểu    + Tiết kiệm                                             

+ An toàn sức khoẻ môi trường   + Giảm chủng loại                                  

+ Đổi lẫn   + Các mục đích khác (ghi dưới)              

+ Chức năng công dụng chất lượng              

- Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?    có         không 

- Căn cứ 

+ Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu 

phát triển KTXH của Nhà nước không?               có         không                                             
                                              

1 Trình bày ngắn gọn, nêu được ý nghĩa việc cấp thiết phải xây dựng TCQS. 

2 Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với sản phẩm này là rất cần thiết, nhằm 

tăng cường công tác quản lý chất lượng và làm cơ sở pháp lý cho việc nghiệm thu sản phẩm trong sản xuất. 

3 Điều 7, Điều 8 Ban Biên soạn TCQS xác định các nội dung phù hợp với lý do, mục đích xây dựng TCQS, tích ✓ 

vào ô tương ứng. 

BM.QT.32.03 



6 

+ Thuộc chương trình:                                               có        không 

+ Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):     có        không 

8. Những vấn đề sẽ xây dựng tiêu chuẩn 

- Những vấn đề sẽ xây dựng tiêu chuẩn (hoặc sửa đổi bổ sung): 

+ Thuật ngữ và định nghĩa   + Tiêu chuẩn cơ bản                    

+ Phân loại                                  + Yêu cầu an toàn vệ sinh            

+ Ký hiệu                                    + Yêu cầu về môi trường              

+ Thông số và kích thước 

cơ bản 
 

 + Lấy mẫu 
 

 + Yêu cầu kỹ thuật                     + Phương pháp thử và kiểm tra                                

 + Tiêu chuẩn toàn diện        
 

 + Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, 

bảo quản                   
 

 + Tiêu chuẩn về phân cấp 

chất lượng           
 

 + Các khía cạnh và yêu cầu khác 

(ghi cụ thể ở dưới):             
 

- Bố cục, nội dung các phần chính của TCQS dự kiến4  

(VD tiêu chuẩn toàn diện) 

Lời nói đầu  

1 Phạm vi áp dụng (phải có) 

2 Tài liệu viện dẫn (có thể có hoặc không) 

3 Thuật ngữ và định nghĩa (có thể có hoặc không) 

4 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt (có thể có hoặc không) 

5 Quy định chung (phải có) 

5.1 Điều kiện kiểm tra (có thể có hoặc không) 

5.1.1 Điều kiện môi trường 

5.1.12 Điều kiện bảo đảm 

5.2 Phương tiện đo, phương tiện thử nghiệm (phải có) 

6 Yêu cầu kỹ thuật 

6.1 Yêu cầu chung (phải có) 

6.1.1 Yêu cầu ngoại quan 

6.1.2 Yêu cầu về nguyên vật liệu 

6.1.3 Yêu cầu về lắp ráp và tổng lắp 

6.1.4 Yêu cầu về đồng bộ 

                                              

4 Bố cục theo loại tiêu chuẩn; ghi cụ thể các sườn chính của tiêu chuẩn. 
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6.2 Chỉ tiêu kỹ thuật (phải có) 

6.2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật 1 

6.2.2 Chỉ tiêu kỹ thuật 2 

.......... 

6.2.n Chỉ tiêu kỹ thuật n 

6.3 Yêu cầu về cụm hệ thống, chi tiết (có thể có hoặc không) 

6.4 Yêu cầu nghiệm thu, xuất xưởng (có thể có hoặc không) 

7 Phương pháp thử/kiểm tra (phải có)  

7.1 Lấy mẫu/ tỉ lệ kiểm tra (có thể có hoặc không)  

7.2 Kiểm tra yêu cầu chung (phải có) 

7.2.1 Kiểm tra ngoại quan 

7.2.2 Kiểm tra nguyên vật liệu 

7.2.3 Yêu cầu về lắp ráp và tổng lắp 

7.2.4 Yêu cầu về đồng bộ 

7.3 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật (phải có) 

7.3.1 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật 1 

7.3.1 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật 1 

............... 

7.3.n Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật n 

7.4 Kiểm tra về cụm hệ thống, chi tiết (có thể có hoặc không) 

7.5 Kiểm tra nghiệm thu, xuất xưởng (có thể có hoặc không) 

8 Xử lý chung (phải có) 

9 Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản và bảo hành (phải có) 

Phụ lục (có thể có hoặc không) 

- Nhu cầu khảo nghiệm tiêu chuẩn trong thực tế:  có  không 

(Nêu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo nghiệm, quy mô, địa điểm, thời 

gian khảo nghiệm) 

9. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng TCQS5 

- Phương thức thực hiện: 

+ Xây dựng mới                            + Sửa đổi, bổ sung                                  

+ Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế             + Thay thế                                               

                                              

5 Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCQS: Ban Biên soạn TCQS xác định và chỉ đưa vào tài liệu nào có liên quan 

trực tiếp đến nội dung xây dựng TCQS, chú ý ghi rõ số, ngày, tháng, năm, cấp quyết định, ban hành...  
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- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCQS (bản photo kèm theo): 

(Ghi ký hiệu, tên tiêu chuẩn, liệt kê theo thứ tự tiêu chuẩn: Trong nước, 

ngoài nước, cơ sở tài liệu khác) 

1. TCVN 1234:2016........; 

2. ASTM..........................; 

3....................................................................................................................................................... 

-.......................................................................................................................................................; 

10. Cơ quan phối hợp 

Cơ quan, đơn vị phải lấy ý kiến6: 

-.......................................................................................................................................................; 

-.......................................................................................................................................................; 

-.......................................................................................................................................................; 

-........................................................................................................................................................ 

11. Dự kiến tiến độ thực hiện7 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

Bắt đầu  Kết thúc 

1 Chuẩn bị tài liệu; xây dựng và xét duyệt đề cương 01/20... 3/20... 

2 Nghiên cứu, xây dựng dự thảo 3/20... 5/20... 

3 Khảo sát, áp dụng thử (nếu cần) 6/20... 6/20... 

4 Xin ý kiến đóng góp 7/20... 7/20... 

5 Hội nghị, hội thảo 8/20... 8/20... 

6 Nghiệm thu 8/20... 8/20... 

7 Hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo 9/20... 9/20... 

8 Thẩm tra hồ sơ, dự thảo 9/20... 9/20... 

9 Trình duyệt, ban hành 10/20... 10/20... 

12. Dự toán kinh phí thực hiện 

a) Tổng kinh phí dự kiến: ............. đồng, trong đó 

- Ngân sách Nhà nước:................. 

- Các nguồn ngân sách khác................ 

                                              
6 Cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, đơn vị sản xuất hoặc sửa chữa, đơn vị quản lý sử dụng.... 

7 Ban Biên soạn TCQS xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện cho phù hợp với tiến độ thực hiện, chú ý 

bảo đảm tính logic thời gian. 
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b) Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện8 

TT Nội dung sử dụng Dự toán kinh phí (VNĐ) 

1 Lập đề cương  

2 Hội nghị xét duyệt đề cương  

3 Khảo sát, áp dụng thử (nếu cần)  

4 Xin ý kiến đóng góp  

5 Hội nghị, hội thảo  

6 Nghiệm thu  

7 
Một số khoản chi khác (văn phòng 

phẩm, photo.....) 
 

Tổng cộng:  

Bằng chữ: ........................................../. 

 

TRƯỞNG BAN 

BIÊN SOẠN TIÊU CHUẨN 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn A 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đại tá ......................... 
  

 

 

 

 

 

 

                                              
8 Định mức chi theo Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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BỘ QUỐC PHÒNG 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI  

VIỆT - NGA 

Số:.......................... 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 

THUYẾT MINH 

Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

1. Tên tiêu chuẩn 

TCQS         :20..../NĐVN, ............................................................................ 

2. Đặt vấn đề  

(Ngoài nước, trong nước, trong Quân đội, nhu cầu, tính cấp thiết...) (như 

trong đề cương TCQS) 

3. Các tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn 

- TCVN/QS.........; 

- ASTM...............; 

......................................... 

4. Nội dung chính của tiêu chuẩn 

Bản dự thảo tiêu chuẩn này gồm các phần sau: 

Lời nói đầu 

1  Phạm vi áp dụng 

2  Tài liệu viện dẫn  

3  Quy định chung 

3.1 Điều kiện kiểm tra  

3.1.1 Điều kiện môi trường 

3.1.2 Điều kiện bảo đảm  

3.2 Phương tiện đo, phương tiện thử nghiệm, dụng cụ, vật tư và hóa chất 

3.2.1 Phương tiện đo, phương tiện thử nghiệm 

3.2.2 Dụng cụ, vật tư và hóa chất 

4  Yêu cầu kỹ thuật 

4.1 Yêu cầu chung 

4.1.1 Ngoại quan  

4.1.2 Nguyên vật liệu 

4.2 Chỉ tiêu kỹ thuật  

BM.QT.32.04 
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4.2.1 

....... 

5  Phương pháp kiểm tra 

5.1 Lấy mẫu  

5.2 Kiểm tra yêu cầu chung 

5.2.1 Kiểm tra ngoại quan 

5.2.2 Kiểm tra nguyên vật liệu 

5.3 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật 

5.3.1 Kiểm tra chỉ tiêu 1 

................ 

6 Xử lý chung 

7  Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản và bảo hành 

7.1 Ghi nhãn  

7.2 Bao gói 

7.3 Vận chuyển 

7.4 Bảo quản, bảo hành 

Thư mục tài liệu tham khảo. 

5. Kiến nghị của Ban soạn thảo tiêu chuẩn  

- (Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng).....đề nghị hình thức hiệu lực của tiêu 

chuẩn là: Tiêu chuẩn cơ sở; 

- Kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét thông qua, để Ban soạn thảo xây 

dựng Dự thảo tiêu chuẩn dùng làm cơ sở quản lý chất lượng một cách đồng bộ 

trong toàn Trung tâm./. 

TRƯỞNG BAN 

BIÊN SOẠN TIÊU CHUẨN 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tá ............. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đại tá ......................... 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

VIỆN........................................... 

Số:..................../......... 
V/v đề nghị thành lập Hội đồng KHCN 

xét duyệt dự thảo đề cương TCQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..................., ngày         tháng      năm 2024 

Kính gửi: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. 

Thực hiện Kế hoạch số.............../KH-TTNĐVN ngày    /   /20.. của Trung 

tâm Nhiệt đới Việt - Nga về việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực 

quân sự, quốc phòng (TCQS) năm 20....; 

Căn cứ vào tiến độ đề tài............................................ 

(Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng TCQS) đang xây dựng 

TCQS    :2024/NĐVN, .............................. Hiện nay, Ban Biên soạn của 

....................... đã hoàn thiện bản dự thảo đề cương, thuyết minh và hồ sơ xây 

dựng đề cương TCQS.  

Hồ sơ gồm:   

1. Dự thảo đề cương xây dựng TCQS9;     

  2. Thuyết minh dự thảo TCQS;     

3. Hồ sơ kỹ thuật  

(Quy trình công nghệ, Đơn pha chế, Điều kiện kỹ thuật, Thuyết minh kỹ 

thuật, hướng dẫn sử dụng, Phiếu phân tích, bài báo, thuyết minh đề tài.......); Các 

biên bản thử nghiệm, biên bản khảo sát, biên bản hội nghị, hội thảo chuyên đề ... 

(nếu có)10. 

(Cơ quan, đon vị được giao nhiệm vụ xây dựng TCQS) đề nghị Phòng Hậu 

cần Kỹ thuật xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để thành lập Hội đồng khoa học 

công nghệ xét duyệt dự thảo đề cương tiêu chuẩn trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: .......; ....... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

...................................... 

 

                                              
9 Dự thảo đề cương, thuyết minh TCQS có chữ ký của Trưởng ban Biên soạn TCQS và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCQS. 
10 Các kết quả nghiên cứu đã được cấp có thẩm quyền thông qua, làm căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn. 

BM.QT.32.05 
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BỘ QUỐC PHÒNG 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-TTNĐVN ................, ngày      tháng     năm 20....   

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng KHCN xét duyệt dự thảo Đề cương 

Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT - NGA 

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Quyết định số 1338/1998/QĐ-BQP ngày 09/10/1998 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về việc ban hành Điều lệ công tác kỹ thuật ngành Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng 

Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 

lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ xét duyệt dự thảo Đề 

cương Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, như sau: 

- Tên đề cương tiêu chuẩn (dự thảo): ............................................................. 

- Đơn vị chủ trì: ................................................; 

- Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn: (Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, 

chức vụ đơn vị (02 cấp)) 

- Chỉ định và mời tham gia Hội đồng gồm các đồng chí có tên sau: 

1. Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ đơn vị (02 cấp). 

2. ................................................................................................................ .................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... ......... 

........................................................................................................................................................................ 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét và đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề 

cương tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

BM.QT.32.06 
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Điều 3. Ban Biên soạn tiêu chuẩn, (Cơ quan đơn vị chủ trì xây dựng TCQS) 

chủ trì, phối hợp với Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị tài liệu báo cáo và tạo 

điều kiện thuận lợi cho Hội đồng làm việc. Thành viên Hội đồng và các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy viên Hội đồng (.......); 

- P TGĐ HCKT;.............; 

- P KHKH, .............. (.......); 

- Lưu: VT, ............ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

HỘI ĐỒNG KHCN  

NGHIỆM THU TCCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......., ngày       tháng      năm 20... 

PHIẾU NHẬN XÉT  

Dự thảo đề cương Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

Chức danh hội đồng  

Họ và tên: 

1. Tên dự thảo đề cương tiêu chuẩn:...................................................................;  

2. Đơn vị chủ trì và Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn 

- Cơ quan biên soạn:.................................................................................................; 

- Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn: (Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức 

vụ đơn vị (02 cấp)); 

- Hồ sơ gửi kèm bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ xét 

duyệt đề cương tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (TCQS) số 

........./QĐ-TTNĐVN ngày ..../..../20.....của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, dự 

thảo đề cương, thuyết minh, phiếu nhận xét và tài liệu kèm theo khác. 

3. Các nội dung nhận xét 

3.1. Thể thức đề cương TCQS 

 

3.2. Tính cấp thiết xây dựng TCQS 

 

3.3. Nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

 

4. Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X vào các ô dưới đây) 

          1. Đề nghị thực hiện. 

          2. Đề nghị thực hiện với các sửa đổi bổ sung nêu trên. 

          3. Đề nghị không thực hiện. 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

 (ký, ghi rõ họ tên) 
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NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỤ THỂ 

(Tên dự thảo đề cương tiêu chuẩn: TCQS   :20..../NĐVN, .........................................) 

TT 
Điều góp ý 

trong dự thảo 
Trang Nội dung dự thảo 

Ý kiến đề nghị sử đổi, 

bổ sung 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

HỘI ĐỒNG KHCN XÉT 

DUYỆT ĐỀ CƯƠNG TCQS  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:             /BB-HĐKHCN .........., ngày       tháng     năm 20... 

BIÊN BẢN 

Hội nghị Hội đồng KHCN xét duyệt Đề cương xây dựng 

Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

Thời gian bắt đầu: ........giờ .......... ngày ......./....../20...... 

Địa điểm: Phòng họp........, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

Chủ trì: (Cấp bậc, họ và tên, chức vụ, đơn vị (02 cấp)). 

Thư ký: (Cấp bậc, họ và tên, chức vụ, đơn vị (02 cấp)). 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Ủy viên hội đồng 

Theo Quyết định số ............./QĐ-TTNĐVN ngày ...../...../20... của Tổng 

Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga về việc thành lập Hội đồng KHCN xét 

duyệt dự thảo đề cương Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

(TCQS): 

- Cấp bậc, học hàm, họ và tên, chức vụ, đơn vị (02 cấp); 

- 

............................................................................................................................................................. 

- 

2. Ban biên soạn 

Ban Biên soạn tiêu chuẩn................ và một số cán bộ, nhân viên của 

.............. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ tịch Hội đồng 

- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham gia; 

- Thống nhất chương trình và phương pháp làm việc; 

- Ủy quyền cho Thư ký hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng. 

2. Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn báo cáo dự thảo đề cương TCQS 

3. Hội đồng thảo luận 

3.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề cương TCQS 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

BM.QT.32.08 
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3.2. Hình thức, bố cục của đề cương 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.3. Nội dung đề cương 

Hội đồng cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương tiêu chuẩn, yêu cầu hoàn 

thiện các nội dung và chỉnh sửa như sau: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.4. Văn phong, ngữ pháp: ..................................................................................................... 

4. Giải trình của Ban biên soạn: Ban Biên soạn ....................................................... 

5. Kết luận của Hội đồng 

- Hội đồng nhất trí/........ thông qua dự thảo đề cương TCQS và yêu cầu Ban 

Biên soạn hoàn chỉnh dự thảo theo các góp ý đã nêu ở trên; 

- Hội đồng giao đồng chí thư ký kiểm tra việc chỉnh sửa hoàn thiện theo các 

ý kiến của Hội đồng; thời hạn hoàn chỉnh văn bản trước ngày ....../...../20.....; 

- Biên bản cuộc họp được đọc cho các thành phần tham gia nghe và nhất trí 

thông qua (Biểu quyết nhất trí thông qua ..../.... đạt ...%; ý kiến khác .../... đạt 

......%); 

- Cuộc họp kết thúc hồi .....giờ..... phút cùng ngày./. 

Nơi nhận: THƯ KÝ TM. HỘI ĐỒNG 
- ........... (.....); 

- Lưu: VT, HCKT (....). ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tá ........................... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đại tá ............................... 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI  

VIỆT - NGA 

.................................................. 

Số:              / 

V/v góp ý cho dự thảo TCQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

 

.........., ngày       tháng      năm 20.... 

Kính gửi:.......................................................................................................... 

Thực hiện kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở năm 2024 của Trung tâm 

Nhiệt đới Việt - Nga.   

Chúng tôi xin gửi tới qúi cơ quan Bản dự thảo tiêu chuẩn cơ sở 

“.......................................................................................”  và các tài liệu kèm theo 

gồm:......................................................................................................... .............. 

Đề nghị quí cơ quan góp ý và gửi cho chúng tôi trước ngày    /    /20......./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ...... T06. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ11 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Văn A 
      

                                                                        Hà Nội, ngày      tháng      năm 20.... 

NGƯỜI GÓP Ý 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ GÓP Ý 

 
CHÚ THÍCH: 

1) Đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô trên;   

2) Giải thích phần góp ý chi tiết vào tờ sau (có dấu giáp lai); 

                                              
11 Trường hợp gửi công văn xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm, thì người chỉ huy cơ quan, đơn vị 

được giao chủ trì xây dựng TCQS ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp gửi công văn xin ý kiến ra các đơn vị bên 

ngoài (không trực thuộc Trung tâm), thì phải có ký và đóng dấu của Thủ trưởng Trung tâm hoặc Thủ trưởng đơn vị 

(có dấu). 

........................................................................ 

........................................................................ 

(Đơn vị góp ý) 

 

 

Ý kiến góp ý   

1. Đồng ý hoàn toàn với dự thảo:                             

2. Đồng ý với dự thảo với một số đề nghị bổ sung:  

3. Không đồng ý với dự thảo:  

BM.QT.32.09 
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Phụ lục: PHẦN GÓP Ý, BỔ SUNG 

(Dự thảo TCQS      :20..../NĐVN, ......................) 
  

TT 
Điều  trong 

dự thảo   
Nội dung dự thảo 

 

Ý kiến đề nghị  

sửa đổi, bổ sung 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

VIỆN................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày    tháng      năm 20... 

 

 

BẢN TỔNG HỢP 

Tiếp thu các ý kiến góp ý cho dự thảo TCQS 

 

Tên dự thảo Tiêu chuẩn: .................................................................................. 

Ký hiệu: TCQS                :20.../NĐVN,............................................................ 

Tổng số đơn vị gửi xin ý kiến đóp góp: .... đơn vị 

Tổng số ý kiến của đơn vị đã gửi Ban biên soạn: ... đơn vị đã gửi 

Tổng số ý kiến góp ý: ..... ý kiến 

+ Số ý kiến góp ý Ban biên soạn bảo lưu: .... 

+ Số ý kiến góp ý Ban biên soạn tiếp thu: ....... 

TT Đơn vị góp ý 

Số phần, 

Điều trong 

dự thảo 

Ý kiến góp ý Ý kiến tiếp thu 

1 

..................... 

........ ........ ........ 

2 ........ ........ ........ 

3 ........ ........ ........ 

4 

..................... 

........ ........ ........ 

5    

6    

.... ..................... ........ ........ ........ 

 

TM. BAN BIÊN SOẠN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

Trung tá ............... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Văn A 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

................................... 

        Số:               /................ 
      V/v đề nghị thành lập Hội đồng khoa 

học công nghệ nghiệm thu 

dự thảo TCQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..............., ngày     tháng      năm 20........... 

Kính gửi: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. 

Căn cứ đề cương đã được phê duyệt về việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở 

trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (TCQS). Hiện nay Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của 

(cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng 

TCQS)..................................................................................đã hoàn thiện bộ hồ sơ 

cho dự thảo TCQS....................................................................................................  

Hồ sơ gồm: 

- Đề cương, thuyết minh TCQS; 

- Bảng tổng hợp ý kiến và các góp ý cho dự thảo TCQS; 

- Bản dự thảo TCQS đã chỉnh sửa theo góp ý. 

(Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCQS) đề nghị 

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để thành lập Hội 

đồng khoa học công nghệ nghiệm thu dự thảo TCQS trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ........,...... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

Đại tá ........................ 
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BỘ QUỐC PHÒNG 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:              /QĐ-TTNĐVN 
 

..........., ngày        tháng     năm 20.. 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng KHCN nghiệm thu dự thảo 

Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT - NGA 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Quyết định số 1338/1998/QĐ-BQP ngày 09/10/1998 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về việc ban hành Điều lệ công tác kỹ thuật ngành Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng 

Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 

lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu dự thảo Tiêu 

chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng như sau: 

 - Tên dự thảo tiêu chuẩn:............................................................................... 

- Đơn vị chủ trì:  

- Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn: Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, 

chức vụ đơn vị (02 cấp); 

  - Chỉ định và mời tham gia Hội đồng gồm các đồng chí có tên sau: 

1. Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ đơn vị (02 cấp)) 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét các nội dung, đóng góp ý kiến cho 

dự thảo tiêu chuẩn cơ sở và đánh giá nghiệm thu theo quy định. Hội đồng tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Ban Biên soạn tiêu chuẩn, 

(Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng TCQS) và Phòng Hậu cần - 

Kỹ thuật có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội 

đồng làm việc. Thành viên Hội đồng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ủy viên Hội đồng (.....); 

- P TGĐ HCKT; 

- P KHKH, .......; 

- Lưu: VT, ........... 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

HỘI ĐỒNG KHCN XÉT DUYỆT 

ĐỀ CƯƠNG TCQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày        tháng     năm 20.... 

PHIẾU NHẬN XÉT  

Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

 

Chức danh hội đồng  

Họ và tên:  

1. Tên dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (TCQS) 

TCQS           

:20..../NĐVN,..........................................................................................  

2. Đơn vị chủ trì và Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn 

- Đơn vị chủ trì:.........................................................................................................................; 

- Trưởng ban Biên soạn tiêu chuẩn: (Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức 

vụ đơn vị (02 cấp)); 

- Hồ sơ gửi kèm bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ 

nghiệm thu TCQS số ........./QĐ-TTNĐVN ngày ..../..../20.....của Trung tâm Nhiệt 

đới Việt - Nga, đề cương, thuyết minh; dự thảo tiêu chuẩn, mẫu phiếu nhận xét và 

tài liệu kèm theo khác. 

3. Các nội dung nhận xét 

3.1. Thể thức TCQS 

 

3.2. Nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

 

4. Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X vào các ô dưới đây) 

          1. Đề nghị nghiệm thu dự thảo. 

          2. Đề nghị nghiệm thu dự thảo với các sửa đổi, bổ sung. 

          3.  Đề nghị không nghiệm thu dự thảo. 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
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NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỤ THỂ 

(Tên dự thảo tiêu chuẩn: TCQS    :20.../NĐVN,.............................................................. ) 

 

TT 
Điều góp ý 

trong dự thảo 
Trang Nội dung dự thảo 

Ý kiến đề nghị sửa đổi, 

bổ sung 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

HỘI ĐỒNG KHCN NGHIỆM 

THU DỰ THẢO TCQS  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:             /BB-HĐKHCN Hà Nội, ngày      tháng     năm 20... 

BIÊN BẢN 

Hội nghị Hội đồng KHCN nghiệm thu dự thảo 

Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

Thời gian bắt đầu: .........giờ ....... ngày ...../.../20....... 

Địa điểm: Phòng họp ......, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

Chủ trì:............................................................................................................  

Thư ký: ........................................................................................................... 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Uỷ viên hội đồng 

Theo Quyết định số ........./QĐ-TTNĐVN ngày ....../....../2024 của Tổng 

Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga về việc thành lập Hội đồng KHCN 

nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng: 

- Cấp bậc, học hàm, học vị, họ và tên, chức vụ đơn vị (02 cấp); 

........................................................................................................................ 

2. Ban biên soạn 

Ban Biên soạn tiêu chuẩn ................. và một số cán bộ, nhân viên của ........ 

II. TÊN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN 

TCQS    :20......./NĐVN, ………………… 

III. NỘI DUNG 

1. Chủ tịch Hội đồng 

 - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham gia; 

 - Thống nhất chương trình và phương pháp làm việc; 

 - Ủy quyền cho Thư ký hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng. 

2. Ban Biên soạn báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo TCQS  

Trưởng Ban Biên soạn TCQS ……………….; đọc bản tổng hợp tiếp thu các 

ý kiến đóng góp cho dự thảo TCQS và giải trình các ý kiến trước Hội đồng; 

3. Hội đồng thảo luận 

a) Hình thức, bố cục của Dự thảo tiêu chuẩn 
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b) Nội dung Dự thảo TCQS 

 Hội đồng cơ bản nhất trí với dự thảo tiêu chuẩn, nội dung của dự thảo tiêu 

chuẩn, yêu cầu hoàn thiện các nội dung và chỉnh sửa như sau: 

........................................................................................................................ 

- Văn phong, ngữ pháp: ................................................................................. 

4. Giải trình của Ban biên soạn: ................................................................. 

5. Kết luận của Hội đồng 

 - Hội đồng nhất trí/........ thông qua dự thảo tiêu chuẩn và yêu cầu Ban Biên 

soạn hoàn chỉnh dự thảo theo các góp ý đã nêu ở trên; 

 - Hội đồng giao đồng chí thư ký kiểm tra việc chỉnh sửa hoàn thiện theo các 

ý kiến của Hội đồng; Thời hạn hoàn chỉnh văn bản trước ngày ......./...../20.....; 

 - Hội đồng kiến nghị Tổng Giám đốc ban hành TCQS sau khi nghiệm thu 

................................................................................................................................... 

 - Biên bản cuộc họp được đọc cho các thành phần tham gia nghe và nhất trí 

thông qua (Biểu quyết nhất trí thông qua ....../.... đạt .....%; ý kiến khác .../... đạt 

.......%); 

 - Cuộc họp kết thúc hồi .........giờ ...... phút cùng ngày./. 

Nơi nhận: THƯ KÝ TM. HỘI ĐỒNG 
- .......... (....); 

- Lưu: VT, ......... (....).  
 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

........................ 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

.............................. 

Số:          /TTr-.................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   ..........., ngày     tháng     năm 20... 

TỜ TRÌNH 
Về việc thẩm tra Hồ sơ xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở 

trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

 

Kính gửi: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật 

 

 Thực hiện kế hoạch số:               /KH-TTNĐVN ngày   /   /20.. của Trung 

tâm Nhiệt đới Việt - Nga về việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân 

sự, quốc phòng năm 20....; 

Căn cứ kết quả đề tài cấp trung tâm: “............................”; 

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại Hội đồng khoa học công nghệ 

nghiệm thu dự thảo TCQS    :20...../NĐVN, ...............................; 

..................  đề nghị Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thẩm tra Hồ sơ xây dựng 

TCQS        :20....../NĐVN, ............................................. 

Hồ sơ trình thẩm tra gồm:   

- Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt đề cương TCQS;     

- Biên bản Hội đồng xét duyệt đề cương TCQS;     

- Đề cương TCQS; Thuyết minh dự thảo TCQS được phê duyệt;  

- Bản tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; 

- Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu TCQS;     

- Biên bản Hội đồng nghiệm thu TCQS ngày ....../..../20.....; 

- Biên bản Hội đồng nghiệm thu đề tài “................................”; 

- Dự thảo TCQS đã hoàn thiện. 

Đề nghị phòng Hậu cần - Kỹ thuật xem xét, báo cáo theo quy định./.    

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng ........; 

- Lưu: VT, ........  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và ghi rõ họ tên 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

PHÒNG HẬU CẦN - KỸ THUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v thẩm tra Hồ sơ xây dựng TCQS ............., ngày       tháng      năm 20... 

Kính gửi:...................................... . 

 Thực hiện kế hoạch số:               /KH-TTNĐVN ngày   /   /20.. của Trung tâm 

Nhiệt đới Việt - Nga về việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc 

phòng năm 20....; 

Căn cứ kết quả đề tài cấp trung tâm: “............................”; 

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại Hội đồng khoa học công nghệ nghiệm 

thu dự thảo TCQS    :20...../NĐVN, ...............................; 

 Căn cứ vào tờ trình ngày   /    /20.. của................................về việc thẩm tra Hồ sơ 

xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. 

 Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhận xét Hồ sơ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh 

vực quân sự, quốc phòng; như sau: 
............................................................................................................................................ 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ..................... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

PHÒNG HẬU CẦN - KỸ THUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-HCKT ............., ngày       tháng      năm 20... 

BÁO CÁO 

THẨM TRA HỒ SƠ DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TRONG 

LĨNH VỰC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG 

Kính gửi: Phó Tổng Giám đốc........ 

 I. Tên dự thảo tiêu chuẩn 

 TCQS xx:20...../NĐVN,..................................................................................  

 II. Nhận xét 

 ......................................................................................................................... 

 III. Kết luận 

 ......................................................................................................................... 

 IV. Kiến nghị 

 Trên cơ sở đề nghị của ............................. và nội dung tại báo cáo thẩm định 

này, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật kiến nghị Phó Tổng Giám đốc….. phê duyệt với 

tiêu chuẩn sau: 

 TCQS xx:20.../NĐVN, ................................................................................... 

 (xin gửi kèm dự thảo Quyết định ban hành TCQS kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ..................... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

.............................. 

Số:          /TTr-.................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   ..........., ngày     tháng     năm 20... 

TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

 

Kính gửi: Tổng Giám đốc. 

 

 Thực hiện kế hoạch số:               /KH-TTNĐVN ngày   /   /20.. của Trung 

tâm Nhiệt đới Việt - Nga về việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân 

sự, quốc phòng năm 20....; 

Căn cứ kết quả đề tài cấp trung tâm: “............................”; 

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại Hội đồng khoa học công nghệ 

nghiệm thu dự thảo TCQS    :20...../NĐVN, ...............................; 

.................. kính đề nghị Tổng Giám đốc ban hành, phổ biến và áp dụng tiêu 

chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự quốc phòng sau:  

TCQS        :20....../NĐVN, ............................................. 

Hồ sơ trình phê duyệt gồm:   

- Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt đề cương TCQS;     

- Biên bản Hội đồng xét duyệt đề cương TCQS;     

- Đề cương TCQS; Thuyết minh dự thảo TCQS được phê duyệt;  

- Bản tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; 

- Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu TCQS;     

- Biên bản Hội đồng nghiệm thu TCQS ngày ....../..../20.....; 

- Biên bản Hội đồng nghiệm thu đề tài “................................”; 

- Dự thảo TCQS đã hoàn thiện. 

Kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét, quyết định./.    

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng ........; 

- Lưu: VT, ........  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và ghi rõ họ tên 
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TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

PHÒNG HẬU CẦN - KỸ THUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20.... 
 

PHIẾU TRÌNH  

Kính gửi: Tổng Giám đốc. 

 I. Nội dung trình 

 Phê duyệt ban hành tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự quốc phòng:   

    TCQS xx:20../NĐVN, ................................................................................. 

 II. Ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan: 

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................../. 

Ý KIẾN CỦA 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGÀNH 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG HC - KT 

 

................................ ...................................... 
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BỘ QUỐC PHÒNG 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT - NGA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-TTNĐVN Hà Nội, ngày       tháng     năm 20.. 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT - NGA 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Quyết định số 1338/1998/QĐ-BQP ngày 09/10/1998 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về việc ban hành Điều lệ công tác kỹ thuật ngành Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ Quốc phòng 

Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 

lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

Căn cứ Biên bản số ......../BB-HĐKHCN ngày .../.../20.... của Hội đồng Khoa 

học công nghệ nghiệm thu Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; 

nội dung như sau: TCQS xx:20.../NĐVN, ......................................................... 

(có tiêu chuẩn cơ sở kèm theo). 

 Điều 2. Tiêu chuẩn trên được phổ biến và áp dụng thống nhất trong toàn 

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, 

........................... và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
 - P TGĐ KH; 

 - ............. (....), P TTKHQS;                                    

 - Lưu: VT, ............................ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển 
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